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KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

Về thực trạng biên chế, hợp đồng giáo viên năm 2020 
tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; thực hiện Chương trình hoạt động số 675/CTr-HĐND ngày 27/12/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2020 và Kế hoạch số 14/KH-BPC ngày 15/01/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về chương trình hoạt động của Ban Pháp chế năm 2020, Ban pháp chế HĐND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch giám sát về thực trạng biên chế, hợp đồng giáo viên năm 2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá thực trạng về biên chế, hợp đồng giáo viên hiện nay so với biên chế được giao năm 2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện, làm rõ nguyên nhân, qua đó kiến nghị giải pháp khắc phục để các địa phương, cơ sở giáo dục công lập thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.  

2. Yêu cầu 
- Thực hiện giám sát chặt chẽ, hiệu quả, không gây trở ngại với các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đối tượng giám sát; đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước. 

- Đơn vị được giám sát trực tiếp phối hợp chặt chẽ với Đoàn giám sát: chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan, nội dung báo cáo theo đề cương kèm kế hoạch; bố trí địa điểm, mời các thành phần liên quan tham dự buổi giám sát; trao đổi, giải trình những vấn đề mà đoàn đặt ra, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ, đạt mục đích, yêu cầu giám sát đặt ra.

- Đơn vị được giám sát gián tiếp: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan, nội dung báo cáo theo đề cương kèm kế hoạch và gửi về Ban Pháp chế theo đúng thời gian quy định.
II. NỘI DUNG, PHẠM VI, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT

1. Nội dung, phạm vi

- Giám sát về biên chế, hợp đồng giáo viên (gồm: biên chế giáo viên, viên

chức sự nghiệp khác và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định giao của UBND tỉnh; các chế độ hợp đồng lao động) tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm 2020.
- Phạm vi cung cấp số liệu giám sát: Xây dựng báo cáo giám sát lấy số liệu từ đầu năm 2020 đến thời điểm giám sát (tháng 15/9/2020).

2. Đối tượng giám sát

2.1. Giám sát trực tiếp

a. UBND huyện Văn Lâm, cụ thể:
+ 01 buổi làm việc với 01 trường mầm non và 01 trường tiểu học;

+ 01 buổi làm việc với 01 trường THCS;

+ 01 ngày làm việc tại UBND huyện.

b. UBND huyện Yên Mỹ, cụ thể:

+ 01 buổi làm việc với 01 trường tiểu học và 01 trường THCS liên cấp (đã sáp nhập, nếu có);

+ 01 buổi làm việc với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thuộc UBND huyện;

+ 01 ngày làm việc với UBND huyện.

c. UBND huyện Văn Giang, cụ thể:
+ 01 buổi làm việc với 01 trường mầm non và 01 trường tiểu học;

+ 01 ngày làm việc với UBND huyện.
d. Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

+  01 buổi làm việc tại Trường Cao đẳng cộng đồng;
+ 01 buổi làm việc tại Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu;

+ 01 buổi làm việc tại 01 trường THPT Tiên Lữ;
+ 01 ngày làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
e. Làm việc 01 ngày tại Sở Nội vụ.
* Đề nghị UBND các huyện và Sở Giáo dục&Đào tạo giúp lựa chọn các trường để Đoàn tiến hành giám sát theo tiêu chí trên; hướng dẫn đơn vị xây dựng báo cáo theo Phụ lục 4 gửi kèm.
2.2. Giám sát gián tiếp

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố còn lại;

 - Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (do Sở tổng hợp chung để báo cáo Đoàn trong ngày làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo).
3. Thời gian, địa điểm giám sát

3.1. Thời gian: Trong cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2020 (Đoàn giám sát căn cứ tình hình dịch Covid-19 sẽ thông báo thời gian cụ thể tại từng đơn vị sau)
3.2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của các đơn vị chịu sự giám sát.

4. Thành phần dự, làm việc với Đoàn giám sát

- Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ: Đại diện Lãnh đạo sở và trưởng  phòng chuyên môn có liên quan.

- Tại UBND các huyện: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo và phòng chuyên môn có liên quan.

- Tại các trường: Hiệu trưởng và bộ phận chuyên môn liên quan.

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Căn cứ Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch giám sát, đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (theo Đề cương) và gửi về Ban Pháp chế HĐND tỉnh trước ngày 18/9/2020; đồng thời gửi kèm file điện tử về hộp thư điện tử tranghlu89@gmail.com.

2. Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại các đơn vị, nghe báo cáo về những nội dung giám sát và yêu cầu đơn vị giải trình, làm rõ những vấn đề các thành viên trong Đoàn quan tâm và báo cáo bổ sung bằng văn bản những nội dung khi Đoàn yêu cầu.

3. Kết thúc cuộc giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông báo kết quả giám sát gửi các đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn giám sát

1.1. Chuẩn bị, triển khai cuộc giám sát

- Đoàn giám sát gửi Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch giám sát, kèm theo Đề cương báo cáo đến các cơ quan hữu quan;

- Thu thập cơ sở pháp lý, tư liệu, thông tin liên quan đến nội dung, chuyên đề giám sát; chuẩn bị tài liệu, các điều kiện đảm bảo cho Đoàn giám sát thực hiện Kế hoạch giám sát;

- Họp Đoàn giám sát để triển khai chương trình giám sát, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát;

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát gửi báo cáo theo nội dung yêu cầu và đúng tiến độ đề ra;

- Tiếp nhận các báo cáo, tư liệu, tài liệu của cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát gửi các thành viên Đoàn giám sát để nghiên cứu trước;

- Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát theo Đề cương báo cáo; yêu cầu báo cáo bổ sung (nếu cần thiết);

- Đoàn giám sát tiến hành giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị và giám sát gián tiếp qua báo cáo của các đơn vị theo kế hoạch.

1.2. Xây dựng báo cáo kết quả giám sát

Đoàn giám sát tổng hợp và xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn giám sát vào dự thảo Thông báo kết quả giám sát, trình Trưởng ban ký ban hành.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. Các thành viên Đoàn giám sát

Chủ động, tích cực thu thập, nắm bắt thông tin về nội dung giám sát; nghiên cứu các tài liệu pháp lý và báo cáo của các quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; tham gia đầy đủ các buổi làm việc, tích cực chất vấn, yêu cầu giải trình để góp phần nâng cao chất lượng và thành công của cuộc giám sát.

2.2. Tổ thư ký Đoàn giám sát

Trực tiếp tham mưu cho Đoàn giám sát về các nội dung giám sát. Đôn đốc các quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát gửi báo cáo đúng thời gian quy định; sắp xếp và gửi các tài liệu có liên quan đến các thành viên Đoàn giám sát và đại biểu mời tham gia Đoàn. Tổng hợp và dự thảo Báo cáo, Thông báo kết quả giám sát.

2.3. Văn phòng HĐND tỉnh

Phân công phòng HCTCQT chuẩn bị phương tiện và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ.

2.4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát

Tích cực, chủ động hợp tác với Đoàn giám sát; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung, kế hoạch giám sát; chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho Đoàn giám sát và giải trình các nội dung mà Đoàn yêu cầu.

Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Pháp chế  HĐND tỉnh để phối hợp giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh (để b/c);

- Các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Phòng: TH, HCTCQT;

- Lưu: VT.


	TM. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN

Lê Văn Hưng


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-BPC ngày    /9/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh)


A. ĐỐI VỚI SỞ NỘI VỤ; SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định và tình hình thực tế để xây dựng báo cáo cho phù hợp với yêu cầu của nội dung giám sát. Đề cương chỉ nêu những vấn đề tóm tắt chính, cơ quan, đơn vị được giám sát có thể bổ sung những vấn đề liên quan khác mà đề cương chưa nêu vào nội dung báo cáo. Đề cương gồm những nội dung chính sau:
I. Đặc điểm tình hình nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, địa phương
- Đặc điểm tình hình nhiệm vụ.
- Số lượng biên chế được giao tạo thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
II. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của tỉnh và Trung ương về tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức được giao; hợp đồng giáo viên còn tồn tại và các chế độ hợp đồng lao động khác tại các cơ sở giáo dục công lập.
- Việc tham mưu triển khai, chỉ đạo triển khai các văn bản của cơ quan Trung ương về tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức; hợp đồng giáo viên còn tồn tại và các chế độ hợp đồng lao động khác tại các cơ sở giáo dục công lập; 
- Việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức; hợp đồng giáo viên còn tồn tại và các chế độ hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục công lập.
III. Kết quả thực hiện biên chế được giao năm 2020

1. Biên chế được giao năm 2020, gồm: Biên chế giáo viên, viên chức sự nghiệp khác và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định giao của UBND tỉnh; hợp đồng giáo viên còn tồn tại và các chế độ hợp đồng lao động khác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm 2020.
2. Kết quả quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao năm 2020
2.1. Kết quả tuyển dụng số biên chế còn thiếu
- Thực hiện tuyển dụng biên chế còn thiếu so với số lượng được giao (phương thức tuyển dụng, đánh giá chất lượng tuyển dụng so với yêu cầu tuyển dụng..., nguyên nhân không thực hiện tuyển dụng số biên chế còn thiếu);

2.2. Nhu cầu và thực trạng giáo viên hiện nay

- Đánh giá thực trạng số lượng cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý ở từng cấp học, số lớp học thực tế từng cấp (bao gồm cả học sinh của địa phương và học sinh phát sinh do tăng dân số cơ học); yêu cầu số lượng, cơ cấu loại giáo viên từng cấp còn thiếu theo định mức quy định.
- Báo cáo thực trạng số lượng người làm việc có mặt hiện nay: Số hiện có mặt, số chưa sử dụng; giải trình làm rõ các trường hợp thực hiện vượt hoặc thấp hơn so với số lượng được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; loại giáo giáo viên thừa, phương hướng xử lý giải quyết số biên chế thừa...
(Kèm theo báo cáo: UBND cấp huyện thống kê số liệu theo Biểu 1,2,3,4,5. Sở Giáo dục&Đào tạo thống kê số liệu theo Biểu 6,7,8,9. Sở Nội vụ tổng hợp số liệu chung toàn tỉnh).
2.3. Về hợp đồng giáo viên còn tồn tại do lịch sử để lại
- Số lượng hợp đồng, loại giáo viên đang hợp đồng, số năm đã hợp đồng với từng giáo viên, phương hướng giải quyết những các trường hợp này...

- Số lượng hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP và các hợp đồng lao động khác

3. Chất lượng, việc thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong biên chế, giáo viên hợp đồng lao động tại các cấp học
- Chất lượng (ở từng cấp học):
+ Trên chuẩn,
+ Đạt chuẩn,
+ Chưa đạt chuẩn.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình bồi dưỡng, đào tạo; tổng số các chương trình bồi dưỡng, đào tạo; số lượt tham gia bồi dưỡng, đào tạo (nêu rõ số tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chính sách của tỉnh, chính sách của ngành, nhu cầu cá nhân); chuyên ngành đào tạo so với số lượng giáo viên và loại giáo viên; kinh phí thực hiện và hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng.
- Đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên trong biên chế và giáo viên hợp đồng bao gồm:
+ Chính sách tuyển dụng;
+ Chính sách lương, phụ cấp ưu đãi và chế độ đãi ngộ vật chất khác;
+ Chính sách đào tạo, bồi dưỡng;
+ Chính sách thu hút đặc thù;
+ Chính sách khen thưởng, kỷ luật;
+ Các điều kiện khác để đội ngũ nhà giáo thực hiện nhiệm vụ.
(Nêu những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các chế độ, chính sách trên)
- Đánh giá tác động của các chế độ, chính sách hiện hành trong việc thu hút và phát triển đội ngũ nhà giáo.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng giáo viên (số lần tiến hành thanh tra, kiểm tra, số vi phạm, số trường hợp xử lý, hình thức xử lý);
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên: Số lượt khiếu nại, tố cáo nhận được; nội dung khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.
5. Việc phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế viên chức; các chế độ hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục công lập. Nêu rõ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc.

V. Đánh giá công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp từ khi được giao đến nay
1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn
3. Nguyên nhân
4. Kiến nghị, giải pháp

(Nêu rõ những ưu điểm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp thực hiện. Bao gồm cả việc sử dụng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được phân bổ trong tổng số lượng người làm việc, số có mặt đến 31/8/2020 và dự kiến số lượng giáo viên, số chỉ tiêu Hợp đồng 68 cần có trong tổng biên chế sự nghiệp năm 2021... Kiến nghị những giải pháp để sử dụng, tuyển dụng giáo viên hợp đồng hiện nay theo đúng quy định và phù hợp nhu cầu của cơ quan, đơn vị).
Ngoài các nội dung trên, sở Nội vụ, sở Giáo dục&Đào tạo báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung sau:

1. Đối với sở Giáo dục&Đào tạo
- Việc thực hiện đề án sáp nhập trường thuộc sở quản lý (số trường được sáp nhập) và sắp xếp, bố trí giáo viên tại các trường được sáp nhập (số giáo viên thừa/thiếu sau khi sáp nhập); thuận lợi, khó khăn khi thực hiện sáp nhập;
- Việc thực hiện tinh giản biên chế tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc sở quản lý; kết quả thực hiện - số biên chế giáo viên đã thực hiện tinh giản từ năm 2015 đến nay (phân loại theo lý do tinh giản: Tinh giản do không hoàn thành nhiệm vụ, do không đạt tiêu chuẩn quy định, tinh giản do dôi dư, nghỉ hưu... ); việc thực hiện chính sách đối với người thuộc diện tinh giản;
- Việc tham mưu và phối hợp trong công tác tổ chức thi, xét thăng hạng cho giáo viên;
- Một số nội dung cần thiết khác (nêu có).

2. Đối với sở Nội vụ

- Việc chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định, điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các cơ sở giáo dục công lập; các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn tỉnh;
- Việc thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền của Trung ương, địa phương giao số lượng người làm việc hàng năm của các cơ sở giáo dục công lập;

- Công tác quản lý, thẩm định việc tuyển dụng giáo viên;

- Việc tham mưu và phối hợp trong công tác tổ chức thi, xét thăng hạng cho giáo viên;
- Việc tinh giản biên chế tại các cơ sở giáo dục công lập: Chỉ tiêu tinh giản biên chế; kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, khó khăn và đề xuất, kiến nghị;
- Nội dung khác (nếu có).

B. ĐỐI VỚI CÁC CƠ SƠ GIÁO DỤC CÔNG LẬP
I. Tình hình chung về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của nhà trường

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy (số lượng tổ chuyên môn, số biên chế đối với từng tổ)
2. Tổng số điểm trường, phân trường, số lớp, số học sinh; số học sinh/lớp theo từng lớp học.

3.Tổng số biên chế giáo viên được giao, biên chế có mặt, biên chế chưa sử dụng; giáo viên hợp đồng. Nêu rõ nguyên nhân của số biên chế chưa sử dụng.
4. Việc bố trí giáo viên so với định mức biên chế giáo viên ở trường theo quy định; số tiết dạy của giáo viên theo quy định và thực tế thực hiện.
5.Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và sắp xếp biên chế giáo viên theo Đề án (đã thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc...).
6. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế tại trường: Việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế; số biên chế giáo viên đã thực hiện tinh giản từ năm 2015 đến nay (tinh giản do không hoàn thành nhiệm vụ, do không đạt tiêu chuẩn quy định, tinh giản do dôi dư, nghỉ hưu… ); việc thực hiện chính sách đối với người thuộc diện tinh giản.
II. Việc quản lý, sử dụng biên chế giáo viên
1. Số biên chế được tuyển dụng mới trong kỳ báo cáo;
2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: Tổng số các chương trình bồi dưỡng, đào tạo đã tham gia; số lượt tham gia bồi dưỡng, đào tạo (nêu rõ số tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chính sách của tỉnh, chính sách của ngành, nhu cầu cá nhân); chuyên ngành đào tạo so với vị trí việc làm; kinh phí thực hiện và hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng.
3. Việc lập, quản lý hồ sơ giáo viên và thực hiện đánh giá, nhận xét giáo viên hàng năm; biện pháp xử lý đối với giáo viên hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

III. Đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng biên chế giáo viên của trường

1. Đánh giá số lượng giáo viên so với quy mô trường lớp

2. Cơ cấu giáo viên theo bộ môn: Đã hợp lý chưa? Nêu cụ thể các môn học thiếu giáo viên, các môn học thừa giáo viên. Nguyên nhân và hướng khắc phục.

3. Đánh giá chất lượng giáo viên: Về trình độ đào tạo; kết quả xếp loại viên chức; kết quả khảo sát, đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

IV. Đề xuất, kiến nghị

* Đề nghị nhà trường tham khảo biểu mẫu báo cáo của các sở và địa phương để xây dựng biểu báo cáo của đơn vị.
……………………………………………………..

